
TT Họ và tên Ngày Sinh Số hộ chiếu

1 Bùi Nguyễn Trọng Tuệ 20/07/1996 C8299275

2 Ngân Văn Trường 20/02/1986 Q00420177

3 Nguyễn Thị Tuyết 18/08/1990 C1533854

4 Nguyễn Hùng Mạnh 19/03/1985 C1745387

5 Lê Văn Minh 15/05/1990 C3459380

6 Vũ Ngọc Diệp 26/12/1997 C3023632

7 Lê Công Sơn 14/05/1993 Q00594030

8 Trần Văn Liêm 19/05/1985 N2455477

9 Trần Nhân Hậu 18/07/1986 P03562158

10 Phạm Văn Việt 16/02/1993 C5551876

11 Vũ Thanh Minh 09/09/1995 C5577382

12 Phan Văn Trung 03/02/1994 C5501714

13 Nguyễn Đình Anh 03/09/1997 C2890698

14 Vũ Văn Long 17/02/1991 C2912469

15 Nguyễn Văn Quyết 16/10/1989 C2443648

16 Lê Văn Thái 20/09/1991 C4275369

17 Ngô Kim Thuyền 20/10/1996 C5692923

18 Đào Công Ba 22/05/1992 C5581777

19 Trần Thị Thuỷ 05/04/1994 C3673690

20 Lê Thị Thu Sang 15/06/1993 C2304767

21 Vi Văn Huấn 19/01/1994 C7076870

22 Đỗ Xuân Đoàn 02/09/1982 N2371799

23 Lê Ngọc Hoàn 25/03/1990 N2473581

24 Trần Văn Đặng 25/04/1992 C3932131

25 Hoàng Quý Nhất 03/07/1994 C5251148

26 Trương Minh Hai 02/09/1992 C9638937

27 Nguyễn Văn Cường 13/01/1985 K0476714

28 Nguyễn Đình Dương 08/07/1990 Q00294059

29 Nguyễn Văn Giang 29/10/1996 C5683998

30 Phạm Văn Mùa 20/07/1985 N2298072

31 Nguyễn Văn Cường 13/09/1989 C5567877

32 Phạm Văn Quý 13/06/1990 C5674592

33 Hồ Văn Hưng 08/09/1987 C7879889

34 Vũ Thị Tuyết 03/06/1991 Q00421464

35 Nguyễn Văn Vượng 18/05/1994 C6660810

36 Trịnh Thị Mây 10/11/1995 C2444553 

37 Vũ Đức Quyền 03/07/1987 C5588421 

38 Nguyễn Văn Tuyển 28/04/1994 C5574504

39 Nguyễn Thị Hảo 27/07/1990 C2444537

40 Vũ Văn Trung 10/11/1994 C2685063

41 Nguyễn Công Thận 14/05/1989 P00772556

42 Phan Tiến Thuyết 11/10/1984 C2448961
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43 Phạm Văn Hùng 01/05/1998 C5551877

44 Nguyễn Văn Sự 16/11/1987 N2184442

45 Phạm Thế Anh 02/04/1988 C3981519

46 Phạm Ngọc Thảo 01/04/1984 C5567766

47 Võ Văn Sáu 21/06/1990 C5583314

48 Vũ Văn Hoàng 17/08/1996 C5586783

49 Văn Công Phụng 11/03/1987 N2391729

50 Nguyễn Văn Lợi 03/07/1992 N2391859

51 Nguyễn Văn Linh 10/07/1996 C6378533

52 Nguyễn Văn Chiến 03/08/1997 C4425590

53 Vũ Duy An 09/02/1987 N2392571

54 Dương Thế Thái 05/01/1987 C5498956

55 Ngụy Đình Đại 20/09/1988 C5672055

56 Vũ Gia Trai 02/11/1994 C0547829

57 Trần Nguyễn Hoài Anh 13/05/1990 C5499954

58 Tạ Văn Minh 10/08/1998 C2123294

59 Hồ Công Đức 15/04/1988 N2473549

60 Hồ Minh Sáng 01/11/1985 N2185990

61 Đinh Hồng Sơn 21/09/1997 C1896864

62 Hà Xuân Dũng 02/02/1988 C4900101

63 Đặng Xuân Thái 20/10/1988 C2358930

64 Nguyễn Đình Thế 19/08/1996 C5589657

65 Nguyễn Văn Linh 05/06/1994 C5582288

66 Đàm Văn Chúc 24/03/1989 C2919375

67 Phạm Ngọc Ánh 20/01/1986 C3682432

68 Lê Văn Thọ 19/07/1993 C4591034

69 Đỗ Văn Đảm 12/10/1996 C5670006

70 Trần Thực 23/09/1985 C5589740

71 Phạm Văn Hưng 09/10/1996 C5571604

72 Nguyễn Hữu Tuấn 12/07/1987 N2474376

73 Nguyễn Văn Huy 10/04/1987 N1967740

74 Trần Thế Hưng 20/06/1983 C8363942

75 Nguyễn Cảnh Sao 22/10/1996 C5506634

76 Hà Trung Hiếu 07/11/1998 C5576152

77 Phạm Quang Đại 02/10/1989 N2390620 

78 Đào Văn Quý 04/07/1989 C9523604

79 Nguyễn Đình Long 13/08/1991 N2475001

80 Vi Tuấn Anh 09/10/1993 C7104304

81 Nguyễn Cảnh Vân 28/08/1990 N2474601

82 Nguyễn Thái Nguyên 29/12/1989 P01316012

83 Lê Đình Phương 22/01/1988 N2477486

84 Lê Công Văn 04/10/1984 C9797428

85 Võ Ngọc Tân 10/04/1985 Q00335570

86 Phan Công Quân 09/03/1992 C9355929

87 Nguyễn Văn Đại 06/10/1992 C3662562

88 Nguyễn Xuân Nam 21/04/1990 C4888140

89 Hà Trọng Cường 22/06/1989 C5438071

90 Vũ Hữu Vương 16/10/1992 C5586020

91 Nguyễn Tiến Thế 07/10/1983 C5574517

92 Lê Văn Giang 01/06/1993 C23699262



93 Đặng Văn Kiên 20/12/1992 C9391121

94 Đinh Quang Đức 25/09/1994 C3666297

95 Trần Văn Hạnh 28/07/1994 P00750599

96 Trần Đức lộc 01/08/1992 C2435016 

97 Lê Văn Hiền 14/01/1998 C6130144

98 Nguyễn Đức Đạt 04/10/1996 P00529358

99 Hà Mạnh Long 30/04/1984 C6208254

100 Phan Xuân Phúc 06/05/1986 N2455698

101 Nguyễn Phạm Gia Thịnh 19/02/1997 C5657187

102 Ngô Văn Hưng 16/08/1995 C5574884

103 Trần Văn Chổm 18/07/1997 C1999574

104 Nguyễn Doãn Tùng 09/11/1993 P02677500

105 Nguyễn Doãn Thư 20/06/1987 C5555058

106 Trình Văn Thăng 28/10/1988 N2474480

107 Lê Văn Thông 02/05/1990 N247624

108 Lê Hùng Cường 09/10/1988 C9518381

109 Võ Văn Tài 10/02/1995 Q00511524

110 Trần Đình Hùng 25/01/1998 C5254087

111 Trần Bá Tiến 10/05/1991 C5421453

112 Phạm Ngọc Đoàn 20/06/1987 N1781656

113 Nguyễn Đình Phú 16/01/1992 C8107493

114 Khổng Công Mạnh 18/01/1984 C9762088


